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TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
	Chọn câu trả lời đúng
Bài 1. (0,5 điểm) Cho biểu thức 407 x 16 = ☐ x 407. Số thích hợp điền vào ☐ là:
	A. 16
	B. 407
	C. 8
	D. 12


Bài 2: (0,5 điểm) >, <, =:
(56 x 4) x 2 ……….56 x (4 x 2)
	A. >
	B. <
	C. =	      


Bài 3: (0,5 điểm) Trung bình cộng của các số 147, 162 và 186 là:
	A. 164 
	B. 165 
	C. 166 
	D. [bookmark: _GoBack]167


Bài 4: (0,5 điểm) Thương của phép tính 5800 : 10 = ?
	A. 508
	B. 58000
	C. 58
	D. 580


Bài 5:  (0,5 điểm) Một người nông dân cày ruộng, trong 10 giờ bác ấy cày xong 5 thửa ruộng. Hỏi sau 18 giờ thì bác ấy sẽ cày được bao nhiêu thửa ruộng như thế? Biết thời gian cày xong mỗi thửa ruộng là như nhau.
	A. 2 thửa ruộng
	B. 8 thửa ruộng
	C. 9 thửa ruộng
	D. 13 thửa ruộng


Bài 6: (0,5 điểm) Câu nào sau đây sai?
A. Nếu 1 hộp có 9 cái bánh thì 2 hộp có 18 cái bánh
B. Có 9 cái bánh chia đều cho 3 người, mỗi người sẽ có 2 cái và dư ra 1 cái
C. Một thân cây tre có 18 đốt, mỗi đốt dài 10cm. Cây tre cao 180cm
D. 1 vỉ thuốc có 9 viên, mỗi viên 2 000 đồng. Vậy 2 vỉ có giá 36 000 đồng
Bài 7. (0,5 điểm) Biểu thức nào có giá trị bằng biểu thức 235 x 126 – 235 x 25 – 235
	A. 235 x (126 - 25 -1)
	B. 235 x (126-25-235)

	C. 235 x (126 -25) x 235
	D. 235 x (126 - 25) – 1


Bài 8. (0,5 điểm) Một mảnh vườn hình vuông có chu vi là 128dm. Diện tích khu vườn đó là:
	A. 1024dm2
	B. 1042dm2
	C. 512dm2
	D. 1024m2



PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính
	3561 x 35
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
	4507 x 56
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
	3828: 36
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
	1248: 78
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….



Bài 2: (2 điểm) Một đoàn xe có 5 xe chở gạo, 2 xe đầu chở được 5400kg gạo, 3 xe sau mỗi xe chở được 1200 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. (1 điểm) Tính nhanh
	a)2024 x 356 + 2024 x 644	
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
	b)    125 x 5 x 8 x 2 x 33
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………



Bài 4: (1 điểm) Đ, S?	

a) Thương của phép chia 689 : 21 không thể lớn hơn 30.	
b) Tích 69 × 19 bé hơn 1400. 	


GV trông                             GV chấm lần 1                         GV chấm lần 2


TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A 

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2025 - 2026
Môn: Toán - Lớp 4
Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Bài 1
	Bài 2
	Bài 3
	Bài 4
	Bài 5
	Bài 6
	Bài 7
	Bài 8

	A
	C
	B
	D
	C
	B
	A
	A


 
Phần II. Tự luận (6 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0, 5 điểm	
Bài 2.	(2 điểm)
Bài giải
3 xe sau chở được số gạo là:
1200 x 3 = 3600 (kg)
Trung bình mỗi xe chở được số gạo là:
(4200 + 3600) : 5 = 1560 (kg)
Đáp số: 1560 kg
	
Bài 3: (1 điểm)
	a)2024 x 123 + 2024 x 877
= 2024 x (123 + 877)
= 2024 x 1000
= 2024000
	b) 125 x 5 x 8 x 2 x 32
= (125 x 8) x (5 x 2) x 32
= 1000 x 10 x 32 
= 320 000


Bài 4: (1 điểm)
a) S
b) Đ

	TTCM




Nguyễn Thị Khánh Linh
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Đào Thị Huệ
	HIỆU TRƯỞNG




Lê Thị Thanh Phương
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    PH ? N I .  TR ? C NGHI ? M   (4  đi ? m)     Ch ? n câu tr ?  l ? i đúng   Bài 1.   ( 0 ,5 đi ? m)   Cho  bi ? u th ? c 407   x  1 6 =  ?   x 407 . S ?  thích h ? p đi ? n vào  ?   là:  

A .  1 6  B . 407  C . 8  D . 12  

Bài 2:   ( 0 ,5 đi ? m)   >, <, = :   (56 x 4) x 2 ……….56 x (4  x 2)  

A . >  B . <  C . =           

Bài 3 :   ( 0 ,5 đi ? m)   Trung bình c ? ng c ? a các s ?   147, 162 và 186 là:  

A.   164   B.   165   C.   166   D.   167  

Bài 4 :   ( 0 ,5 đi ? m)   Thương c ? a phép tính 58 00 : 10 = ?  

A . 508  B .  58 000  C . 58  D . 58 0  

Bài 5 :     ( 0 ,5 đi ? m)   M ? t ngư ? i nông dân cày ru ? ng, trong 10 gi ?   bác  ? y cày xong 5 th ? a  ru ? ng. H ? i sau 18 gi ?   thì bác  ? y s ?   cày đư ? c bao nhiêu th ? a ru ? ng như th ? ? Bi ? t th ? i  gian cày xong m ? i th ? a ru ? ng là như nhau.  

A. 2 th ? a ru ? ng  B. 8 th ? a ru ? ng  C. 9 th ? a ru ? ng  D. 13 th ? a  ru ? ng  

Bài   6 :   ( 0 ,5 đi ? m)   Câu nào sau đây sai?   A. N ? u 1 h ? p có 9 cái bánh thì 2 h ? p có 18 cái bánh   B. Có 9 cái bánh chia đ ? u cho 3 ngư ? i, m ? i ngư ? i s ?  có 2 cái và dư ra 1 cái   C. M ? t thân cây tre có 18 đ ? t, m ? i đ ? t dài 10cm. Cây  tre cao 180cm   D. 1 v ?  thu ? c có 9 viên,  m ? i viên 2 000 đ ? ng. V ? y 2 v ?  có giá 36 000 đ ? ng   Bài 7.   ( 0 ,5 đi ? m)   Bi ? u th ? c nào có giá tr ?  b ? ng bi ? u th ? c 235 x 126  –   235 x 25  –   235  

A.  235 x   ( 126  -   25   - 1)  B.   235 x   ( 126 - 25 - 235)  

C . 235 x   ( 126  - 25) x 235  D.   235 x ( 126  -   25 )  –   1  

Bài 8.   ( 0 ,5 đi ? m)   M ? t m ? nh vư ? n hình vuông có   chu vi là 128dm. Di ? n tích khu vư ? n  đó là:  

A.   1024dm 2  B.   1042dm 2  C. 512dm 2  D. 1024m 2  

  PH ? N II. T ?  LU ? N   (6  đi ? m)  

UBND  PHƯ ? NG   LONG BIÊN   TRƯ ? NG TI ? U H ? C TH ? CH BÀN A     H ?  tên:   ………………………………   L ? p:  4…..  Th ?           ngày        tháng  3   năm 202 6   BÀI KI ? M TRA Đ ? NH KÌ GI ? A H ? C KÌ II   Năm h ? c 202 5   -   202 6   Môn: Toán  -   L ? p 4   (Th ? i gian: 35 phút)  

         Đi ? m                                  Nh ? n xét   c ? a giáo   viên  

 

 

 

